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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  

Thẩm phán: 

Các Hội thẩm nhân dân:                    

                

 

- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Hải Sơn, là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Ngọc Dẽ - Kiểm sát viên. 

  

Ngày 28 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 91/2024/TLST-HS ngày 01 tháng 

11 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 86/2024/QĐXXST-HS ngày 

07 tháng 11 năm 2024 đối với bị cáo: 

Trần Kim T, sinh ngày 20/6/1986 tại huyện M, tỉnh Sóc Trăng; nơi thường trú: 

Ấp H, xã H, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; chỗ ở khác: Khóm F, phường H, thành phố 

C, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn H và bà Trần Thị 

M; chồng tên Nguyễn Trung E và có 04 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại 

có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Văn N của Văn phòng L thuộc 

Đoàn Luật sư tỉnh C. Luật sư có mặt. 

- Bị hại:  Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1980 (có đơn xin vắng mặt) 

Nơi cư trú: Ấp T, xã L, thành phố C, tỉnh Cà Mau 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà V: Luật sư Phạm Xuân K của 

Công ty L1 thuộc Đoàn Luật sư tỉnh C. Luật sư có mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Trung E, sinh năm 1982 

(chồng bị cáo, vắng mặt) 

Nơi cư trú: Khóm F, phường H, thành phố C, tỉnh Cà Mau. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trần Kim T quen biết bà Nguyễn Thị V ngoài xã hội. Trước đây, T có vay của 

bà V nhiều lần và T trả vốn và lãi cho bà V đầy đủ nên bà V rất tin tưởng. Đầu tháng 

12/2023, T gặp bà V và nói có nhiều người bạn cần vốn làm ăn, muốn vay tiền của 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

 

Bản án số: 99/2024/HS-ST 

Ngày: 28-11-2024 

 

                                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Ông Nguyễn Trọng Quế 

Ông Trịnh Xuân Miễn 

Ông Lê Tuấn 

Bà Nguyễn Thu Anh 

Ông Dương Văn Sol 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Kim%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20Xuy%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20H%E1%BB%AFu%20C%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20H%C3%B2a%20T%C3%BA%20II,%20huy%E1%BB%87n%20M%E1%BB%B9%20Xuy%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%E1%BB%9Fn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Em%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Nu%C3%B4i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20%C3%81nh%20S%C3%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Vui%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Th%E1%BA%A1nh%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Th%E1%BA%A1nh%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Vui:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Xu%C3%A2n%20K%C3%BD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20Lu%E1%BA%ADt%20S%E1%BB%91ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Em%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Kim%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Vui%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Th%E1%BA%A1nh%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
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bà V như ông Lê Văn Q, La Anh T1, Nguyễn Minh P, bà Nguyễn Hồng H1, T sẽ là 

người bảo lãnh cho những người này. Do tin tưởng T nói thật nên khi T hỏi vay tiền 

để T cho người khác vay lại và Thường bảo lãnh cho những người có tên trên vay 

tiền thì bà V đồng ý. Từ ngày 06/12/2023 đến ngày 27/12/2023, bà V đã giao tiền 

cho T 08 lần, (trong đó, có 01 biên nhận ghi ngày 23/12/2023 là T vay với số tiền 

38.000.000đ), có 07 biên nhận Thường là người bảo lãnh cho Lê Văn Q, La Anh T1, 

Nguyễn Minh P, Nguyễn Hồng H1 vay. Cụ thể: 

Lần thứ nhất: Thường tự ghi biên nhận mượn tiền ngày 06/12/2023. Nội dung: 

“ Biên nhận mượn tiền, tôi tên: NGUYỄN MINH P, trú khóm C, phường D, thành 

phố C, tỉnh Cà Mau có mượn chị V khóm H, phường H, thành phố C số tiền 

50.000.000 đồng, lãi suất 3% là sự thật, tôi hứa 2 ngày sẽ hoàn trả lại số tiền trên. 

Nếu sai tôi chịu trước pháp luật. Người làm biên nhận ký tên Nguyễn Minh P”. 

Lần thứ hai: Thường tự ghi biên nhận mượn tiền ngày 09/12/2023. Nội dung: 

“ Biên nhận mượn tiền, tôi tên: Lê Văn Q, trú khóm C, phường D, thành phố C, tỉnh 

Cà Mau có mượn chị V số tiền 10.000.000 đồng. Tôi mượn số tiền với lý do: Mua 

gà, vịt bán tôi hứa 3 ngày sẽ hoàn trả lại số tiền trên. Nếu sai tôi chịu trước pháp luật. 

Người làm biên nhận ký tên Lê Văn Q, người bảo lãnh Trần Kim T”. 

Lần thứ ba: Thường tự ghi biên nhận mượn tiền ngày 10/12/2023. Nội dung: “ 

Biên mượn tiền LA ANH TUẤN trú khóm C, phường D, thành phố C có mượn chị 

V khóm H, phường H, thành phố C số tiền 40.000.000 đồng, lãi suất 03%/tháng. Tôi 

mượn số tiền với lý do: Nhập hàng bán ngày mai trả lại. Người làm biên nhận ký tên 

La Anh T1, người bảo lãnh Trần Kim T”. 

Lần thứ tư: Thường tự ghi biên nhận mượn tiền ngày 11/12/2023. Nội dung: “ 

B mượn tiền Nguyễn Minh P trú khóm C, phường D, thành phố C có mượn chị V 

khóm H, phường H, thành phố C số tiền 90.000.000 đồng lãi suất 03%/tháng. Tôi 

mượn số tiền với lý do: Nhập hàng bán ngày mai trả lại. Người làm biên nhận ký tên 

Nguyễn Minh P, người bảo lãnh Trần Kim T”. 

Lần thứ năm: Thường tự ghi biên nhận mượn tiền ngày 18/12/2023. Nội dung: 

“ B mượn tiền Nguyễn Hồng H1 Cảng cá, Xưởng An Toàn có mượn chị V số tiền 

160.000.000đ, mượn ngày 18 -12- 2023 đến hết ngày 20 -12- 2023 tôi sẽ trả lại cho 

chị V nếu sai tôi sẻ chịu trách hiệm trước pháp luật. Người làm biên nhận, ký tên 

Nguyễn Hồng H1, người bảo lãnh Trần Kim T”. 

Lần thứ sáu: Thường tự ghi biên nhận mượn tiền ngày 19/12/2023. Nội dung: 

“ B mượn tiền Nguyễn Minh P trú khóm C, phường D, thành phố C có mượn chị V 

số tiền 45.000.000đ. Lý do: Lấy hàng, mượn ngày 19 -12- 2023 đến ngày 20 -12- 

2023 tôi sẽ trả lại cho chị V, nếu sai tôi sẻ chịu trách hiệm trước pháp luật. Người 

làm biên nhận, ký tên Nguyễn Minh P, người bảo lãnh Trần Kim T”. 

Lần thứ bảy: Thường ghi biên nhận mượn tiền ngày 23/12/2023. Nội dung: “ 

Trần Kim Thường trú khóm F, phường H, thành phố C có mượn chị V số tiền 

38.000.000đ, tôi hứa thứ hai sẽ trả số tiền này nếu sai tôi sẻ chịu trách hiệm trước 

pháp luật. Người làm biên nhận, ký tên Trần Kim T”. 

Lần thứ T2: Thường tự ghi biên nhận mượn tiền ngày 27/12/2023. Nội dung: “ 

B mượn tiền Nguyễn Minh P trú khóm C, phường D, thành phố C có mượn chị V số 

tiền 430.000.000đ, lãi suất 3%, thời gian hoàn trả từ ngày 27-12- 2023 đến ngày … 

tháng… năm  …..  đó là sự thật; N1 không thực hiện đúng cam kết  trên. Tôi hoàn 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20La%20Anh%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20Hoa
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Bi%C3%AAn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Kim%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
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toàn chịu trách hiệm. Người nhận nợ, ký tên Nguyễn Minh P, người bảo lãnh Trần 

Kim T”. 

Quá trình điều tra T thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, do T không 

có nghề nghiệp ổn định, để có tiêu xài và trả nợ, T đưa ra thông tin gian dối như trên 

(Thường tự viết biên nhận, giả danh người vay, giả chữ ký, chữ viết, T hỏi vay tiền 

để cho vay lại lấy chênh lệch …), T chiếm đoạt của bà V tổng số tiền 863.000.000 

đồng. T sử dụng số tiền chiếm đoạt của bà V vào mục đích trả tiền vay, chi xài cá 

nhân. 

Qua xác minh những người có tên như: Nguyễn Hồng H1, trú tại khóm G, 

phường H, thành phố C; ông La Tuấn A, khóm H, phường H, thành phố C; Ông Lê 

Văn Q, khóm C, phường D, thành phố C, Cà Mau; ông Nguyễn Minh P khóm C, 

phường F, thành phố C. Chính quyền địa phương, phường D, phường F và phường 

H, thành phố C xác định không có những công dân có họ nêu trên nêu trên cư trú tại 

địa chỉ nêu trên. 

- Tại Cáo trạng số 95/CT-VKS-P1 ngày 29 tháng 10 năm 2024, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Cà Mau đã truy tố T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a 

khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu: 

+ Về trách nhiệm hình sự: Đề nghị áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 và điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, tuyên bố 

bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phạt bị cáo từ 12 năm đến 14 năm tù.     

+ Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải có nghĩa vụ hoàn trả cho bà V tổng 

số tiền 863.000.000 đồng.                 

- Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, vợ 

chồng sống ly thân, bị cáo đang trực tiếp nuôi 04 người con, gia đình bị cáo có người 

thân tham gia cách mạng. Do đó, đề nghị xử phạt bị cáo với mức hình phạt thấp nhất. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà V trình bày: Đề nghị xử lý 

hành vi và buộc bị cáo hoàn trả tiền chiếm đoạt cho bà V theo quy định của pháp 

luật. 

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Thừa nhận hành vi phạm tội, xin được giảm nhẹ 

hình phạt, đồng ý hoàn trả tiền chiếm đoạt cho bà V. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo, bị hại và người liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận: Từ ngày 06/12/2023 đến ngày 27/12/2023, 

Trần Kim T đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền cho người khác vay lại để 

hưởng chênh lệch lãi suất. Từ đó, T tự viết biên nhận, giả danh người vay Lê Văn 

Q, La Anh T1, Nguyễn Minh P, Nguyễn Hồng H1, giả chữ ký, chữ viết với nhiều 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Kim%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Kim%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%C3%B3m%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%C3%B3m%207,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20La%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%C3%B3m%208,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%C3%B3m%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%C3%B3m%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20kh%C3%B3m%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206%20v%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%204,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%206%20v%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Kim%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20La%20Anh%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93ng%20Hoa
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tuồng chữ khác nhau để vay của bà Nguyễn Thị V 08 lần chiếm đoạt tổng số tiền 

863.000.000 đồng. Với hành vi và số tiền chiếm đoạt nói trên, Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Cà Mau truy tố T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 

Điều 174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[3] Hành vi của bị cáo thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản của bị hại, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật 

tự tại địa phương. Bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, hoàn cảnh kinh 

tế khó khăn. Bị cáo có đủ điều kiện, khả năng tìm kiếm việc làm, lao động tạo thu 

nhập, trang trải cuộc sống, nhưng bị cáo đã chọn việc hưởng thụ trên thành quả lao 

động của người khác bằng thủ đoạn lợi dụng niềm tin của bị hại để chiếm đoạt số 

tiền lớn để tiêu xài cá nhân và nuôi con. Bị cáo chiếm đoạt tài sản của người khác 

trái pháp luật hình sự, phạm tội thì phải bị xử lý và chịu hình phạt theo quy định. 

[4] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có cân nhắc đến các tình tiết 

giảm nhẹ và tăng nặng sau đây cho bị cáo:  

[4.1] Về tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Chưa có tiền 

án, tiền sự; Kiến thức pháp luật hạn chế do trình độ học vấn thấp; Hoàn cảnh khó 

khăn, vợ chồng ly hôn, bị cáo đang trực tiếp nuôi 04 người con; Gia đình có người 

thân tham gia cách mạng (ông nội Trần Văn B1 là liệt sĩ, cha ruột tham gia chiến 

trường Campuchia được tặng giấy khen, mẹ ruột được tặng kỷ niệm chương vì sự 

nghiệp chữ thập đỏ Việt Nam và được Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen, 

anh ruột Trần Hải Đ được Liên đoàn lao động tỉnh S tặng Bằng khen và Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen). 

[4.2] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo có 08 lần thực hiện hành vi phạm tội, nên 

phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên. 

[5] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng 

trách nhiệm hình sự và các đặc điểm nhân thân của bị cáo, xét đề nghị về mức hình 

phạt của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau là có cơ sở, cần thiết phải 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nhằm cải tạo thành người tốt cũng như phòng 

ngừa chung.  

[6] Về trách nhiệm dân sự:  

[6.1] Sau khi phạm tội, bị cáo chưa có hoàn trả cho bà V được đồng nào trong 

số tiền chiếm đoạt 863 triệu đồng, vì vậy bị cáo phải có nghĩa vụ hoàn trả cho bị hại 

số tiền này. Trường hợp chậm trả, bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi theo quy định. 

[6.2] Về số tiền lãi của các khoản vay, tại phiên tòa, bị cáo xác định dùng tiền 

nhận lần sau để trả một phần lãi cho khoản vay trước, nhưng không xác định được 

số tiền cụ thể, không có gì chứng minh. Tại biên bản đối chất ngày 22/7/2024 (bút 

lục số 64, 65), thể hiện sau khi nhận tiền, bị cáo thừa nhận không có đóng lãi cho bà 

V được đồng nào. Do đó, không có cơ sở xác định số tiền đã trả để khấu trừ vào 

nghĩa vụ cho bị cáo. 

[6.3] Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng lãi suất thực tế bị cáo phải trả cho bị hại cao 

hơn rất nhiều so với mức lãi 3% được ghi trong các biên nhận, tuy nhiên, bị cáo cũng 

thừa nhận là không có gì chứng minh nên không có cơ sở xem xét xử lý đối với bà 

V trong cùng vụ án này. 

[7] Với phân tích nêu trên, ý kiến bào chữa của Luật sư đối với bị cáo cũng như 

ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại được chấp nhận. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Vui%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Th%E1%BA%A1nh%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20B%C3%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20H%E1%BA%A3i%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Li%C3%AAn%20%C4%91o%C3%A0n%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20t%E1%BB%89nh%20S%C3%B3c%20Tr%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vui
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[8] Vật chứng trong vụ án được xử lý như sau: 08 biên nhận gốc do bị hại cung 

cấp được chuyển lưu theo hồ sơ. 

[9] Do bị kết án và bồi thường thiệt hại nên bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm và án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. 

[10] Đối với ông Nguyễn Trung E, chồng của bị cáo: Quá trình điều tra xác 

định ông E không liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo. Ông 

E không phải là đồng phạm nên không xử lý là phù hợp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174, Điều 48, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; Các điều 584, 589 của Bộ luật Dân 

sự; Điều 106 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Các điều 23, 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản T và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án: 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Kim T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

2. Phạt bị cáo T 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo 

chấp hành án. 

3. Buộc bị cáo phải có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Nguyễn Thị V 863.000.000 

(tám trăm sáu mươi ba triệu) đồng. 

4. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong các khoản tiền nêu trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành theo lãi suất được quy định tại khoản 2 

Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

5. Chuyển lưu theo hồ sơ 08 biên nhận nợ (bản gốc, được đánh số bút lục từ 

137-144). 

6. Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

37.890.000 (ba mươi bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn) đồng án phí dân sự sơ 

thẩm. 

7. Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị 

hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được niêm yết. 

 8. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhận:                         
- VKS nd cấp cao tại TP HCM; 

- VKS nd tỉnh Cà Mau;   
- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Thi hành án hình sự; 

- Phòng KTNV&THA TAnd tỉnh Cà Mau; 

- Cục THA dân sự tỉnh Cà Mau; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ, án văn, Tòa HS, văn thư. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Quế 
 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Trung%20Em%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Em
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Em
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Kim%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Kh%C3%B3m%206,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Vui%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20Th%E1%BA%A1nh%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20V%C4%83n%20L%C3%A2m,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20C%C3%A0%20Mau,%20t%E1%BB%89nh%20C%C3%A0%20Mau

